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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần		: Tiếng Anh 3 (English 3)
[bookmark: _GoBack]- Mã số học phần		: 7010603
- Số tín chỉ học phần	: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
- Số tiết học phần		: 45
Lý thuyết:...45........; Bài tập:... .0.........; Thực hành:.. 0.........; 
Thực tập:.....0..........; Đồ án:.......0.........; Tự học:........90.........;
2. Đơn vị phụ trách học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Cao Xuân Hiển	0106-08
2. ThS. Trần Đình Thước	0106-09
3. ThS. Nguyễn Mộng Lân                                           	0106-07
4. ThS. Trương Thị Thanh Thủy	0106-15
5. ThS. Dương Thúy Hường	0106-14
6. ThS. Nguyễn Thị Thảo	0106-16
7. ThS. Nguyễn Hồng Vân	0106-13
8. ThS. Lê thị Thúy Hà	0106-12
9. ThS. Đặng Thanh Mai	0106-23
10. ThS. Nguyễn Ánh Hoa	0106-19
11. ThS. Nguyễn Thị Cúc	0106-21
12. ThS.Nguyễn Thị Nguyệt Ánh	0106-17
13. ThS. Vũ Thanh Tâm	0106-22
14. ThS.Nguyễn Thị Thu Phúc	0106- 11
15. ThS. Trịnh Thị Vân	0106- 20	
16. ThS. Vũ Thái Linh	0405-19
17. CN. Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc	0106-24	
2.2. Bộ môn			: Ngoại ngữ
2.3. Khoa			: Khoa học Cơ bản
3. Điều kiện tiên quyết	: Hoàn thành học phần Tiếng Anh 2
4. Mục tiêu của học phần:
4.1. Kiến thức
4.1.1. Từ vựng: Sinh viên được học từ vựng về các chủ đề quen thuộc như thể thao, công việc, giao thông, trường học, đất nước, quốc tịch … và được luyện tập các cấu trúc chức năng để thực hiện giao tiếp trong các tình huống cụ thể như mô tả người, đồ vật, nơi chốn, mô tả hoạt động, kể chuyện, đưa quan điểm, ý kiến cá nhân… Các chủ đề từ vựng và cấu trúc chức năng sẽ được lồng ghép vào các phần bài tập luyện từ vựng, luyện nghe hiểu, đọc hiểu và các phần bài tập Nói, Viết phù hợp trong mỗi bài. Từ đó, sinh viên được luyện tập kỹ năng Đọc hiểu/ Nghe hiểu/ Nói/ Viết theo định của các phần thi Đọc hiểu của Bài thi PET (B1).
4.1.2. Ngữ pháp: Sinh viên được ôn luyện và nâng cao các thì tiếng Anh đã học như hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn; câu bị động, câu so sánh, động từ khuyết thiếu; được học về cụm động từ, giới từ, danh từ và tính từ tiếng Anh. 
4.1.3. Ngữ âm: Sinh viên được học các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, cách phát âm các âm cuối của danh từ số nhiều, cách nói ngày tháng trong tiếng Anh. 
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Nghe: Sinh viên có thể nghe hiểu được các cuộc hội thoại về các chủ đề quen thuộc, nghe hiểu được những thông báo chỉ dẫn công cộng. 
4.2.2. Nói: Sinh viên có thể diễn đạt một cách hạn chế quan điểm trong những vấn đề văn hóa, trừu tượng hoặc đưa ra lời khuyên trong những chủ đề quen thuộc, hiểu được những thông báo, chỉ dẫn công cộng.  
4.2.3. Đọc: Sinh viên có thể đọc hiểu các bài báo thông tin hằng ngày, hiểu được ý chính của các văn bản trong các lĩnh vực quen thuộc.  
4.1.4. Viết: Sinh viên có thể viết thư hoặc ghi chú ý chính về những vấn đề quen thuộc hoặc những chủ đề có thể đoán trước. 
4.2.5. Kỹ năng khác: Sinh viên có thể nắm được các kỹ năng, mẹo làm các bài tập Nghe, Nói, Đọc, Viết của bài thi PET (B1). 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo và phân biệt được các thì cơ bản của động từ tiếng Anh bao gồm thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn; câu bị động, câu so sánh, động từ khuyết thiếu; được học về cụm động từ, giới từ, danh từ và tính từ tiếng Anh. 
Sinh viên có thể áp dụng các kiến thức về ngôn ngữ bao gồm các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc chức năng, ngữ âm, để thực hiện giao tiếp trong các tình huống cụ thể như mô tả người, đồ vật, nơi chốn, mô tả hoạt động, kể chuyện, đưa quan điểm, ý kiến cá nhân…...; có thể nắm vững dạng bài thi PET cũng như các kỹ năng, mẹo làm bài hiệu quả. 
Các kỹ năng: Sinh viên tiếp tục phát triển được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được tích hợp trong các bài giảng theo giáo trình.
6. Cấu trúc nội dung học phần:

Bảng 1. Nội dung học phần

	
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	UNIT 1
	A question of sport 
Sports and hobbies
	2
	

	1. Grammar
	Present simple / to be + frequency adverbs
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Definitions and explanations; a kind of + -ing/noun; sports; hobbies; expressing attitude
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	/ai/ as in like, /i:/ as in steep, /i/ as in big
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Present simple; the alphabet; like + -ing
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Reading Part 1 
Speaking Part 1
	
	4.2.2, 4.2.3, 4.2.5

	UNIT 2
	I'm a friendly person 
People
	2
	

	1. Grammar
	like/enjoy + -ing; want / would like + to; to be + a(n) + occupation
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Describing people: appearance, personality, interests; inviting and responding to invitations
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	/ɒ/ as in pop, /ʌ/ as in fun, /ju:/ as in university
	
	4.1.3

	4. Revision 
	have got
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Listening Part 3 
Writing Parts 1, 2 and 3
	
	4.2.1, 4.2.4, 4.2.5

	UNIT 3
	What’s your job? 
Work
	2
	

	1. Grammar
	Present simple vs. present continuous (for present actions); state verbs; short answers
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Saying what people are doing; jobs
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	/æ/ as in cat, /ɑ:/ as in cart, /ʌ/ as in cut
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Present simple (Unit 1)
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Speaking Part 3 
Reading Part 5
	
	4.2.2, 4.2.3, 4.2.5

	UNIT 4
	Let’s go out  
Entertainment
	2
	

	1. Grammar
	Prepositions of time; present continuous for future plans
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Entertainment; making appointments; dates
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	Saying days and months
	
	4.1.3

	4. Revision 
	would you like + to? (Unit 2); present continuous for present actions (Unit 3)
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Listening Part 1 
Writing Part 2
	
	4.2.1, 4.2.4, 4.2.5

	UNIT 5
	Wheels and wings
Transport
	2
	

	1. Grammar
	need; countable and uncountable nouns; expressions of quantity
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Transport; airport language; compound nouns
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	Unstressed a, of, to and some
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Frequency adverbs and present simple (Unit 1); compound nouns from Units 1-4
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Reading Part 2
	
	4.2.3, 4.2.5

	PRACTICE TESTS P1
	Tests 1,2 (PET 4) 
	4
	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5

	UNIT 6
	What did you do at school today? 
Education and history
	2
	

	1. Grammar
	Past simple; short answers; adjectives ending in 
-ing and -ed
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	School life; school subjects; describing feelings and opinions; dates (years and decades)
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	Final sound of regular verbs in past tense: /t/, /d/ and /id/
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Expressing opinions
Revision Units 1-6
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Listening Part 2
Writing Part 3
	
	4.2.1, 4.2.4, 4.2.5

	UNIT 7
	Around town 
Towns and buildings
	2
	

	1. Grammar
	Prepositions of place and movement; comparative adjectives; commands
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Places/buildings in towns; directions; polite questions; saying you don’t understand
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	/aʊ/ as in out, /ɔ:/ as in or
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Adjectives from earlier units; spelling rules
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Reading Part 3
	
	4.2.3, 4.2.5

	UNIT 8
	Let’s celebrate 
Special days
	2
	

	1. Grammar
	Present perfect simple; just, already, yet
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Describing experiences and recent activities; celebrations, festivals and parties; giving good wishes
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	Dates
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Dates (Unit 4); talking about pictures (Unit 3); present tenses
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Speaking Parts 3 and 4 
Writing Part 2
	
	4.2.2, 4.2.4, 4.2.5

	UNIT 9
	How do you feel? 
Health and fitness
	2
	

	1. Grammar
	Short answers in the present perfect
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Parts of the body; illnesses; giving advice; expressions with at
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	/ei/ as in say, /e/ as in tell
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Present tenses; past simple; present perfect; short answers
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Reading Part 4 
Speaking Part 2
	
	4.2.2, 4.2.3, 4.2.5

	UNIT 10
	I look forward to hearing from you 
Letters and emails
	2
	

	1. Grammar
	Present perfect and past simple; ago, for, since, in; been and gone; have you ever...?
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Letters and emails, etc.
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	Final sound of plural nouns
/s/, /z/ and /iz/
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Past simple; present perfect; short answers
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Listening Part 1 
Writing Part 3
	
	4.2.1, 4.2.3, 4.2.5

	PRACTICE TESTS P2
	Tests 3,4 (PET 4) 
	4
	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5

	UNIT 11
	Facts and figures 
Geography, nationality and numbers
	2
	

	1. Grammar
	Superlative adjectives; present simple passive
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Countries, nationalities, languages; large numbers and measurements; what to say when you’re not sure
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	/t∫/ as in cheese, /∫/ as in shoe
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Comparative adjectives (Unit 7);
descriptive adjectives (Units 2 and 6)
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Reading Part 5
	
	4.2.3, 4.2.5

	UNIT 12
	A good read 
Books
	2
	

	1. Grammar
	Past continuous; past continuous vs. past simple; while/when + past continuous
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Telling a story; saying what happened and what was happening; kinds of books; book reviews
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	/u:/ as in two, /ʊ/ as in took
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Saying what you like and why; giving opinions
Revision Units 7-12
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Speaking Part 1
Writing Part 3
	
	4.2.2, 4.2.4, 4.2.5

	UNIT 13
	Unit 13 my own 
Furniture and homes
	2
	

	1. Grammar
	Modals (probability and possibility): it could/might/ must/cant be; prepositions of place
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Describing styles and saying what you prefer; price; rooms and furniture
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	/ʒ/ as in television, / dʒ/ as in joke
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Present and past tenses; prepositions (Unit 7) advice (Unit 9)
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Reading Part 2
	
	4.2.3, 4.2.5

	UNIT 14
	What’s in fashion? 
Clothes
	2
	

	1. Grammar
	used to; too and enough with adjectives; adjective order
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Guessing unknown words; clothes; colours
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	Pronunciation of gh and ph
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Describing things; years and decades (Unit 6); superlative adjectives (Unit 11); adjectives
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Listening Part 4
Writing Parts 2 and 3
	
	4.2.1, 4.2.4, 4.2.5

	UNIT 15
	Risk! 
Adventures
	2
	

	1. Grammar
	Modals (permission and obligation): can, cant; have to, don’t have to; had to and didn’t have to; adverbs
	
	4.1.2

	2. Functions and Vocabulary 
	Rules; phrasal verbs with get; activities and experiences; adjectives and adverbs
	
	4.1.1

	3. Pronunciation 
	Pronunciation of ou
	
	4.1.3

	4. Revision 
	Adjectives from earlier units; past simple (Unit 6)
	
	4.1.1, 4.2.2

	5. Exam folder
	Reading Part 1
	
	4.2.3, 4.2.5

	PRACTICE TESTS P3
	Tests 1,2 (PET 5) 
	4
	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5

	Midterm test
	
	3
	


7. Phương pháp giảng dạy:
- Phương pháp thuyết trình
- Phương pháp thảo luận nhóm
- Phương pháp hỏi - đáp
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành và có báo cáo kết quả.
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Mục tiêu

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi Nghe – Đọc – Viết 
	30%
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi Nghe – Nói – Đọc – Viết 
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và thực hành
- Bắt buộc dự thi
	60%
	



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Trường. 
10. Tài liệu học tập:
	10.1. Giáo trình giảng dạy:
Louise Hashemi, Barbara Thomas (2010), Objective Pet, Student’s book, Cambridge 
University Press.

	10.2. Tài liệu tham khảo: 
Examination Papers from University of Cambridge ESOL Examinations (2010). Cambridge Preliminary English Test (PET) volume 4, 5. Cambridge University Press.


11. Hướng dẫn sinh viên tự học:
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài
tập 
(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Nhiệm vụ của sinh viên

	1, 2
	- Unit 1: Reading, Grammar, Writing

	
	9
	
	- Giáo trình giảng dạy: Chuẩn bị trước ở nhà


	3, 4
	- Unit 2: Reading, Grammar, Writing
- Test 1: 4 skills (PET 4)
	
	9
	
	- Giáo trình giảng dạy: Chuẩn bị trước ở nhà
- Tài liệu tham khảo: Test 1 (PET 4)

	5, 6
	- Units 3+4: Reading, Grammar, Writing

	
	9
	
	- Giáo trình giảng dạy: Chuẩn bị trước ở nhà

	7, 8
	- Unit 5: Reading, Grammar, Writing
- Test 2: 4 skills (PET 4)
	
	9
	
	- Giáo trình giảng dạy: Chuẩn bị trước ở nhà
- Tài liệu tham khảo: Test 2 (PET 4)

	9, 10
	- Units 6+7: Reading, Grammar, Writing
- Revision Units 1-6

	
	9
	
	- Giáo trình giảng dạy: Chuẩn bị trước ở nhà

	11, 12
	- Unit 8: Reading, Grammar, Writing
- Test 3: 4 skills (PET 4)
	
	9
	
	- Giáo trình giảng dạy: Chuẩn bị trước ở nhà
- Tài liệu tham khảo: Test 3 (PET 4)

	13
	- Units 9+10: Reading, Grammar, Writing

	
	9
	
	- Giáo trình giảng dạy: Chuẩn bị trước ở nhà

	14
	- Units 11+12: Reading, Grammar, Writing
- Test 4: 4 skills (PET 4)
	
	9
	
	- Giáo trình giảng dạy: Chuẩn bị trước ở nhà
- Tài liệu tham khảo: Test 4 (PET 4)

	15
	- Revision Units 7-12
- Units 13+14: Reading, Grammar, Writing
- Test 1: 4 skills (PET 5)
	
	9
	
	- Giáo trình giảng dạy: Chuẩn bị trước ở nhà

- Tài liệu tham khảo: Test 1 (PET 5)

	16
	Unit 15: Reading, Grammar, Writing 
- Test 2: 4 skills (PET 5)
	
	9
	
	- Giáo trình giảng dạy: Chuẩn bị trước ở nhà
- Tài liệu tham khảo: Test 2 (PET 5)



	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA


TS. Công Tiến Dũng



	
TRƯỞNG BỘ MÔN


ThS. Dương Thúy Hường
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